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1 A22024 49 Hồ Ngọc Dung Nghi 13/03/2003 Hậu Giang 6.8 10.0 5.5 7.0 Đạt

2 A22025 91 Trần Thị Như Ngọc 04/10/2001 Cần Thơ 6.0 7.3 8.5 3.5 Không đạt

3 A22026 39 Phạm Thanh Nhã 28/02/2001 Cần Thơ 6.8 8.6 6.0 5.0 Đạt

4 A22027 19 Đinh Thị Uyển Nhi 09/09/2001 Kiên Giang 9.2 8.6 5.0 8.0 Đạt

5 A22028 11 Trần Nguyễn Hồng Phướng 29/12/2003 Bến Tre 6.8 5.9 5.0 5.0 Đạt

6 A22029 38 Lê Thị Như Phương 11/02/2003 Cần Thơ 9.6 5.0 5.5 5.0 Đạt

7 A22030 58 Lê Uyên Phương 13/03/2001 Cần Thơ 5.2 2.7 5.0 5.0 Không đạt

8 A22031 27 Ngô Thanh Quốc 27/04/2003 Cần Thơ 9.6 7.6 5.0 6.0 Đạt

9 A22032 03 Lê Thị Hoàng Quyên 19/11/2000 Cần Thơ 8.8 6.6 6.5 5.0 Đạt

10 A22033 68 Nguyễn Thị Tố Quyên 16/08/2002 TP. Hồ Chí Minh 10.0 8.9 8.0 8.0 Đạt

11 A22034 06 Vương Bửu San 03/03/2003 Sóc Trăng 9.6 5.3 5.0 6.0 Đạt

12 A22035 64 Trần Như Tài 12/10/2003 Cần Thơ 5.6 8.3 8.0 6.0 Đạt

13 A22036 88 Lê Duy Thành 08/08/2003 Cần Thơ 0.8 9.3 5.5 7.5 Không đạt

14 A22037 89 Tống Thái Thành 05/01/1995 Trà Vinh 7.6 7.0 2.0 5.0 Không đạt

15 A22038 52 Nguyễn Phương Thảo 19/02/2003 Thanh Hóa 8.4 8.3 5.0 6.0 Đạt

16 A22039 81 Trịnh Thị Thu Thảo 27/09/2002 Cần Thơ 8.8 9.2 5.0 5.0 Đạt
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17 A22040 72 Đinh Quốc Thịnh 20/03/2003 Bạc Liêu 6.0 9.2 7.0 9.0 Đạt

18 A22041 30 Châu Thị Thu Thủy 25/11/2003 Cần Thơ 7.2 7.9 7.5 5.0 Đạt

19 A22042 84 Phạm Thị Anh Thư 27/09/2001 Cần Thơ 9.6 7.3 6.3 5.0 Đạt

20 A22043 02 Lê Thị Ngọc Trâm 11/12/2000 Sóc Trăng 9.2 8.6 7.0 8.0 Đạt

21 A22044 67 Lý Phương Trâm 17/06/2003 Cần Thơ 7.2 8.3 5.0 8.0 Đạt

22 A22045 57 Đinh Quế Trân 04/05/2003 Hậu Giang 6.0 8.6 5.0 5.0 Đạt

23 A22046 90 Phan Huỳnh Long 20/08/2002 Cần Thơ 6.0 7.0 5.0 6.0 Đạt

Tổng số thí sinh theo danh sách: 23

Tổng số thí sinh đạt: 19

Tổng số thí sinh không đạt: 4

Người lên điểm

Phan Văn Vẹn

Cán bộ lên điểm

Người kiểm tra

Châu Miêu Thanh Huỳnh Thanh Nhã

Cần Thơ, ngày … tháng … năm …
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